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Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển Đông?

A. Thái Bình.
B. Hòa Bình.

C. Hà Nam.
D. Hưng Yên
Câu 2: Vùng nào của nước ta có cảnh quan thiên nhiên giống vùng ôn đới?

A. Tây Bắc.
B. Trường Sơn Nam.

C. Trường Sơn Bắc.
D. Đông Bắc.
Câu 3: Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ HUẾ 

(Đơn vị: °C)

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	Huế
	19,7
	20,9
	23,2
	26,0
	28,0
	29,2
	29,4
	28,8
	27,0
	25,1
	23,2
	20,8


           (Nguồn: SGK Địa lí 12 nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)

 Nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nội và Huế?

A. Cả hai địa điểm đều có nhiệt độ cao nhất vào tháng VII.

B. Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Hà Nội thấp hơn Huế.

C. Nhiệt độ trung bình tháng I ở Huế cao hơn Hà Nội.

D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội thấp hơn Huế.
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là

A. Kon Tum.
B. Đắk Lắk.

C. Mơ Nông.
D. Lâm Viên.
Câu 5: Nơi nào sau đây có mùa khô kéo dài nhất cả nước?

A. Bắc Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Tây Nguyên.
D. Cực Nam Trung Bộ.
Câu 6: Hiện tượng sương muối xảy ra nhiều nhất ở khu vực nào sau đây của nước ta?

A. Miền núi phía Bắc.
B. Vùng ven biển Trung Bộ.

C. Tây Nguyên.
D. Đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết đất hiếm phân bố ở địa điểm nào sau đây?

A. Chợ Đồn.
B. Hòa Bình.

C. Yên Châu.
D. Phong Thổ.
Câu 8: Thiên tai nào sau đây xảy ra bất thường và gây hậu quả rất nghiêm trọng ở miền núi nước ta?

A. Lũ quét.                    B. Bão.
C. Ngập lụt.
               D. Hạn hán.
Câu 9: Diện tích rừng nước ta bị thu hẹp chủ yếu do

A. khai thác bừa bãi và cháy rừng.
B. cháy rừng và các thiên tai khác.

C. dịch bệnh.
D. chiến tranh.
Câu 10: Biện pháp nào là chủ yếu nhất để cải tạo đất hoang, đồi núi trọc?

A. Trồng cây theo băng, đào hố vẩy cá.
B. Đầu tư thủy lợi, làm ruộng bậc thang.

C. Phát triển mô hình nông - lâm kết hợp.
D. Bảo vệ đất rừng và trồng rừng mới.
Câu 11: Hạn chế lớn nhất về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long là

A. tài nguyên khoáng sản hạn chế.
B. ngập lụt và triều cường ngày càng tăng.

C. diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn lớn.
D. tài nguyên rừng đang suy giảm.
Câu 12: Cho bảng số liệu: 

LƯỢNG MƯA VÀ LƯỢNG BỐC HƠI CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

                                                                                                                                         (Đơn vị: mm) 

	Địa điểm
	Lượng mưa
	Lượng bốc hơi

	Hà Nội
	1676
	989

	Huế
	2868
	1000

	TP Hồ Chí Minh
	1931
	1686


(Nguồn: SGK Địa lí 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)

Để thể hiện lượng mưa và lượng bốc hơi của một số địa điểm trên, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

A. cột.                             B. đường.
C. tròn.


D. miền.
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, đỉnh núi có độ cao lớn nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là

A. Kon Ka Kinh.
B. Lang Bian.

C. Ngọc Linh.
D. Bà Đen.
Câu 14: Hậu quả của ô nhiễm môi trường nước, nhất là ở vùng cửa sông, ven biển là

A. mưa acid.
B. hải sản giảm sút.

C. cạn kiệt dòng chảy.
D. biến đổi khí hậu.
Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, cho biết cao nguyên nào sau đây nằm kề với sông Đà?

A. Pleiku.
B. Kon Tum.

C. Sơn La.
D. Lâm Viên.
Câu 16: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Long An.
B. Bình Phước.

C. Đắk Lắk.
D. Tây Ninh.
Câu 17: Hiện tượng nào sau đây không đi cùng với bão?

A. Hạn hán.
B. Sóng to.

C. Ngập lụt vùng ven biển.
D. Sạt lở bờ biển.
Câu 18: Nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng sản xuất là

A. trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc ở các vùng trung du và miền núi.

B. bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh vật của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

C. đảm bảo duy trì, phát triển diện tích và chất lượng rừng, duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng đất rừng.

D. có kế hoạch, biện pháp bảo vệ, nuôi dưỡng rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc.
Câu 19: Nhận định nào sau đây không đúng với hiện trạng sử dụng tài nguyên đất ở nước ta?

A. Diện tích đất hoang, đồi núi trọc của nước ta ngày càng giảm mạnh.

B. Diện tích đất nông nghiệp được sử dụng chiếm hơn 28,4% diện tích đất tự nhiên.

C. Diện tích đất đai bị suy thoái ở nước ta vẫn còn một bộ phận diện tích nhỏ.

D. Diện tích đất lâm nghiệp có rừng ở nước ta ngày càng giảm.
Câu 20: Khó khăn lớn nhất trong công tác phòng chống bão ở nước ta hiện nay là

A. chưa được quan tâm đúng mức, chỉ đạo chưa kịp thời.

B. diễn biến bão phức tạp, đê kè xuống cấp, mất rừng phòng hộ.

C. người dân còn chủ quan, ít kinh nghiệm phòng tránh.

D. dự báo thời tiết chưa chính xác về mức độ ảnh hưởng.
Câu 21: Ở miền Trung, lũ quét thường xảy ra vào thời gian

A. từ tháng IX đến tháng XI.
B. từ tháng X đến tháng XII.

C. từ tháng X đến tháng XI.
D. từ tháng IX đến tháng XII.
Câu 22: Nguyên nhân chính dẫn đến sự phân hóa theo Bắc - Nam của thiên nhiên nước ta là

A. đất đai.
B. hình dạng lãnh thổ kéo dài.

C. khí hậu.
D. sinh vật.
Câu 23: Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ HUẾ 

(Đơn vị: °C)

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	Huế
	19,7
	20,9
	23,2
	26,0
	28,0
	29,2
	29,4
	28,8
	27,0
	25,1
	23,2
	20,8


            (Nguồn: SGK Địa lí 12 nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)

Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt ở Hà Nội lần lượt là

A. 24,5°C và 15°C.
B. 23,5°C và 12,5°C.

C. 24,5°C và 17,5°C.
D. 23,5°C và 14,5°C.
Câu 24: Ở phần lãnh thổ phía Nam, thực vật và động vật của vùng nào chiếm ưu thế?

A. Nhiệt đới.
B. Cận nhiệt.

C. Xích đạo.
D. Xích đạo và nhiệt đới.
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Câu 25: Cho biểu đồ về tài nguyên rừng nước ta giai đoạn 1943 - 2013: 
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng diện tích và độ che phủ rừng nước ta.

B. Quy mô và cơ cấu diện tích rừng nước ta.

C. Sự biến động diện tích và độ che phủ rừng của nước ta.

D. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích rừng nước ta.
Câu 26: Trong số các loại đất phải cải tạo của nước ta hiện nay, loại đất chiếm diện tích lớn nhất là


A. đất xám bạc màu.
B. đất phèn.


C. đất gley và đất than bùn.
D. đất mặn và cát biển.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết tháng đỉnh lũ của sông  Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là

A. Tháng 9, tháng 8, tháng 11.
B. Tháng 11, tháng 8, tháng 10.

C. Tháng 10, tháng 8, tháng 11.
D. Tháng 10, tháng 8, tháng10.
Câu 28: So với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, khí hậu miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm

A. mùa đông có mưa lớn.
B. tính chất nhiệt đới tăng dần.

C. tính chất nhiệt đới giảm dần.
D. mùa đông lạnh nhất nước.
Câu 29: Trong đai nhiệt đới gió mùa, sinh vật chiếm ưu thế là các hệ sinh thái

A. xa van.
B. ôn đới.

C. cận nhiệt đới.
D. nhiệt đới.
Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết lát cắt địa hình A - B  từ sơn nguyên Đồng Văn đến cửa sông Thái Bình phải đi qua những dãy núi có hướng vòng cung nào sau đây?

A. Ngân Sơn và Bắc Sơn.
B. Sông Gâm và Đông Triều.

C. Bắc Sơn và Sông Gâm.
D. Đông Triều và Ngân Sơn.
Câu 31: Đặc trưng của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

A. gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh.
B. có mùa khô và mùa mưa rõ rệt.

C. tính chất nhiệt đới tăng dần.
D. gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh.
Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây giáp với Lào?

A. Hoàng Liên Sơn.
B. Phu Luông.

C. Ngân Sơn.
D. Pu Đen Đinh.
Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết tháng nào sau đây ở trạm khí tượng Hoàng Sa có lượng mưa lớn nhất?

A. Tháng VIII.
B. Tháng X.

C. Tháng XI.
D. Tháng IX.
Câu 34: Phát biểu nào không đúng với sự thay đổi nhiệt độ theo chiều Bắc - Nam của khí hậu nước ta?

A. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

B. Nhiệt độ trung bình tháng I tăng dần từ Bắc vào Nam.

C. Càng vào phía Nam biên độ nhiệt độ càng giảm.

D. Biên độ nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam.
Câu 35: Đồng bằng duyên hải miền Trung ít bị ngập úng hơn đồng bằng sông Hồng chủ yếu do

A. lượng mưa ở duyên hải miền Trung thấp hơn.

B. địa hình dốc ra biển lại không có đê nên dễ thoát nước.

C. lượng mưa lớn nhưng rải ra trong nhiều tháng nên mưa nhỏ hơn.

D. mật độ dân cư thấp hơn, ít có những công trình xây dựng lớn, đồng bằng nhỏ hẹp bị cắt xẻ.
Câu 36: Biện pháp quan trọng nhất để phòng chống thiên tai ở vùng Bắc Trung Bộ là

A. xây hồ chứa n​ước chống khô hạn.
B. xây đê, kè chắn sóng, chắn bão.

C. bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ.
D. di dân đến các vùng khác.
Câu 37: Khó khăn lớn nhất đối với sự phát triển ngành trồng trọt ở đồng bằng sông Hồng là

A. sự chênh lệch thu nhập giữa các nhóm dân cư.

B. đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh.

C. bình quân đất nông nghiệp trên đầu người thấp.

D. thiên tai, thời tiết diễn biến thất thường.
Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây không thuộc nhóm đất đồng bằng?

A. Đất phèn.
B. Đất feralit trên đá badan.

C. Đất mặn.
D. Đất xám trên phù sa cổ.
Câu 39: Độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn miền Nam vì

A. Miền Bắc có nền nhiệt thấp hơn miền Nam.

B. Miền Bắc có nền nhiệt cao hơn miền Nam.

C. Miền Nam ảnh hưởng gió mùa mùa hạ và vĩ độ cao hơn.

D. Miền Nam ảnh hưởng gió mùa mùa hạ và vĩ độ thấp hơn.
Câu 40: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây nằm trong miền khí hậu phía Bắc?


A. Nam Bộ.
B. Nam Trung Bộ


C. Bắc Trung Bộ.
D. Tây Nguyên.
---HẾT---

- HS được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.


                     
                         Trang 1/4 - Mã đề 823 - KHTN

